
Số nhà Đường

1 Nguyễn Xuân Thắng 27/04/2015 Nam 1041/62/122A Trần Xuân Soạn 26 5 Tân Hưng Trịnh Thị Ngần

2 Lưu Hon Ngọc Hân 15/05/2015 Nữ 10/11 Trần Xuân Soạn 8 4 Tân Hưng Lưu Thị Ngọc Thảo

3 Lê Thanh Trúc 26/02/2015 Nữ 1041/8 Trần Xuân Soạn 12 3 Tân Hưng Lương Thị Thu

4 Trương Tuệ Lâm 31/10/2015 Nữ 1041/62/119/19A Trần Xuân Soạn 22 5 Tân Hưng Đặng Kim Thảo

5 Trần Nguyễn Hoàng My 03/04/2015 Nữ 69 Đường số 6 KDC Him Lam 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Phương Lan

6 Nguyễn Bảo Ngọc 23/09/2015 Nữ 1041/62/196 Trần Xuân Soạn 32 5 Tân Hưng Phạm Ánh Nguyệt

7 Kiên Nguyễn Thiên Tân 03/11/2015 Nam 490/15 Trần Xuân Soạn 20 5 Tân Hưng Kiên Thị Bích Thủy

8 Ngô Bội Nhi 26/06/2015 Nữ 483/15 Trần Xuân Soạn 13 5 Tân Hưng Lê Thị Trường An

9 Nguyễn Mỹ Anh 10/03/2015 Nữ 861/89/26A Trần Xuân Soạn 28 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Mỹ Nga

10 Trương Vĩnh Tân 21/06/2015 Nam 861/165/41/3 Trần Xuân Soạn 4 4 Tân Hưng Đinh Thị Hương

11 Nguyễn Minh Khuyên 11/09/2015 Nữ 1041/62/139/14 Trần Xuân Soạn 25 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Mỹ Trinh

12 Lưu Thế Bằng 24/12/2015 Nam 861/98 Trần Xuân Soạn 26 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Thùy Trang

13 Hồng Hoàng Yến 24/12/2015 Nữ 861/27/40B Trần Xuân Soạn 22 4 Tân Hưng Thái Thị Hoàng Anh

14 Trần Vĩnh Nguyên 27/12/2015 Nam 1041/28 Trần Xuân Soạn 14 3 Tân Hưng Nguyễn Thị Thùy Liên

15 Nguyễn Hồ Như Ý 15/02/2015 Nữ 190/1A4 Trần Xuân Soạn 4 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Kim Hoa

16 Tăng Trần Khánh Phương 10/03/2015 Nữ 270/8 Trần Xuân Soạn 1 3 Tân Hưng Trần Thị Mỹ Trang

17 Nguyễn Vũ Kim Ngân 10/03/2015 Nữ 450D/16 Trần Xuân Soạn 14 3 Tân Hưng Vũ Thùy Anh

18 Trần Ngọc Mai Duyên 25/11/2015 Nữ 903/35A Trần Xuân Soạn 1 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Hồng Loan
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19 Ngô Hoàng Mỹ Hiền 14/07/2015 Nữ 249/7 Trần Xuân Soạn 1 4 Tân Hưng Ngô Lan Chi

20 Phạm Lê Hoàng Thịnh 03/04/2015 Nam 791/27/6/2C Trần Xuân Soạn 20 4 Tân Hưng Lê Thị Thoa

21 Nguyễn Thục Khuê 03/10/2015 Nữ CH-B17-5 Trần Xuân Soạn
CCCC Hoàng 

Anh 2
4 Tân Hưng Huỳnh Thị Đào

22 Huỳnh Trần Hoàng Khôi 30/09/2015 Nam 1041/62/144/2C Trần Xuân Soạn 29 5 Tân Hưng Trần Thị Mỹ Duyên

23 Lê Trần Vạn Phước 17/09/2015 Nam 598/15B3 Trần Xuân Soạn 27 5 Tân Hưng Trần Thục Nghi

24 Tô Anh Trọng 14/10/2015 Nam 598Đ1/15 Trần Xuân Soạn 5 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Nhãn

25 Đỗ Hoài Bảo 18/09/2015 Nam 599F/15 Trần Xuân Soạn 17 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Thu Thảo

26 Đào Thanh Hồng Thủy 18/02/2015 Nữ 793/57/5 Trần Xuâ Soạn 19 4 Tân Hưng Đào Thị Hồng Nhung

27 Võ Tuấn Quang 18/02/2015 Nam 861/50/10B Trần Xuân Soạn 21 4 Tân Hưng Nguyễn Huỳnh Độc Lập

28 Lê Vũ Hải Đăng 12/10/2014 Nam 861/52/11/2 Trần Xuân Soạn 21 4 Tân Hưng Võ Thị Kim Lượng

29 Đỗ Hùng Thuận 17/03/2015 Nam 861/95 Trần Xuân Soạn 28 4 Tân Hưng Nguyễn Kim Nhi

30 Đỗ Nguyễn Hồng Ngọc 28/09/2015 Nữ 793/28/1/11 Trần Xuân Soạn 9 4 Tân Hưng Nguyễn Ngọc Khánh Dung

31 Lê Gia Bảo 30/10/2015 Nam 1041/62/33 Trần Xuân Soạn 16 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Ngọc Hiền

32 Lâm Nguyễn Ngọc Liên 27/04/2015 Nữ 861/52/11/10 Trần Xuân Soạn 18 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Nhài

33 Nguyễn Trường Thịnh 14/02/2015 Nam 559/19A Trần Xuân Soạn 21 5 Tân Hưng Phạm Thị Nhài

34 Trương Khánh Băng 17/02/2015 Nữ 941/48 Trần Xuân Soạn 4 3 Tân Hưng Nguyễn Thị Huỳnh Mai

35 Nhan Dung Linh 19/10/2015 Nữ 190/1A8 Trần Xuân Soạn 8 4 Tân Hưng Cao Huỳnh Nguyên Thảo

36 Nguyễn Nam Anh 24/11/2015 Nam C07-3 Trần Xuân Soạn
CCCC Hoàng 

Anh 2
4 Tân Hưng Nguyễn Thị Thanh Hương

37 Võ Hoàng Phước 06/07/2015 Nam D06-4 Trần Xuân Soạn
CCCC Hoàng 

Anh 2
4 Tân Hưng Phạm Thị Huệ

38 Nguyễn Khánh Toàn 15/07/2015 Nam 861/92 Trần Xuân Soạn 26 4 Tân Hưng Hoàng Thị Hiền

39 Nguyễn Hoàng Gia Huy 01/10/2015 Nam 997/12 Trần Xuân Soạn 10 3 Tân Hưng Trần Dương Nhã Uyên

40 Ngô Uyển Linh 08/05/2015 Nữ CH-B08-2 Trần Xuân Soạn
CCCC Hoàng 

Anh 2
4 Tân Hưng Lâm Kiệt Mai

41 Lục Thủy Tiên 17/07/2015 Nữ 793/28/1/52 Trần Xuân Soạn 9 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Quỳnh Dương



42 Bùi An Nhiên 16/03/2015 Nữ G21
Đường Số 3A, 

Khu Tái Định Cư 4,6 ha
25 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Lan Phương

43 Nguyễn Minh Tuấn 25/05/2015 Nam 861/72/5/24 Trần Xuân Soạn 18 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Trúc

44 Ngô Quốc Anh 19/12/2015 Nam 861/72/9/28/1 Trần Xuân Soạn 23 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Minh Tâm

45 Ngô Thị Quỳnh Anh 19/12/2015 Nữ 861/72/9/28/1 Trần Xuân Soạn 23 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Minh Tâm

46 Đặng Võ Khánh Đan 02/02/2015 Nữ 861/165/39A Trần Xuân Soạn 27 4 Tân Hưng Võ Phùng Khánh Vy

47 Nguyễn Nam Anh 25/07/2015 Nam 861/11 Trần Xuân Soạn 23 4 Tân Hưng Huỳnh Thị Hoàng Quyên

48 Thi Ngọc Trâm Anh 25/06/2015 Nữ 1041/62/202 Trần Xuân Soạn 19 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Viễn Trinh

49 Nguyễn Trường Thành 19/12/2014 Nam CH- B29-1 Trần Xuân Soạn
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Phạm Thị Thu

50 Nguyễn Duy Khiêm 29/12/2015 Nam 65/4D Trần Xuân Soạn 8 4 Tân Hưng Lê Thị Trâm Anh

51 Thạch Thị Quỳnh Anh 22/12/2015 Nữ 751/3 Trần Xuân Soạn 11 4 Tân Hưng Bùi Thị Huỳnh Giao

52 Nguyễn Võ Hoàng My 08/12/2015 Nữ
CH-25-02

- Tháp 3

25- 

Nguyễn Hữu Thọ

KCH Sunrise 

City
5 Tân Hưng Võ Quỳnh Trang

53 Trương Thị Thùy Linh 12/02/2015 Nữ 184/1F Trần Xuận Soạn 4 4 Tân Hưng Trương Thị Kim My

54 Đặng Ngọc Vân Anh 14/03/2015 Nữ 861/72/11/31 Trần Xuân Soạn 23 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Thu Hường

55 Trần Ngọc Ngân 13/10/2015 Nữ 799/1 Lê Văn Lương 8 4 Tân Hưng Thị Hồng Loan

56 Ngô Nguyễn Phương Trúc 28/04/2015 Nữ 492/15N Trần Xuân Soạn 10 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Phương Cúc

57 Phạm Gia Hân 21/12/2015 Nữ 1041/62/158/3 Trần Xuân Soạn 30 5 Tân Hưng Trần Thị Thúy Kiều

58 Quách Tường Vy 21/09/2015 Nữ 1041/62/144/4a Trần Xuân Soạn 30 5 Tân Hưng Lê Thị Thúy An

59 Nguyễn Hồng Mỹ Ngọc 14/05/2015 Nữ 1041/62/172A Trần Xuân Soạn 31 5 Tân Hưng Hồng Thị Bích Châu

60 Inukai Daiki Phúc Khang 24/09/2015 Nam 01-07- Block F
Khối chung cư 

Lô A3
KDC Him Lam 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Hồng Ngọc

61 Trần Anh Sa 20/12/2015 Nữ 861/15/26A Trần Xuân Soạn 4 4 Tân Hưng Trần Minh Hải

62 Huỳnh Bảo Trân 13/10/2015 Nữ 997/66 Trần Xuân Soạn 10 3 Tân Hưng Trần Mỹ Hồng

63 Thái Hữu Duy 24/03/2015 Nam 941/15 Trần Xuân Soạn 4 3 Tân Hưng Thái Thị Kim Anh

64 Huỳnh Lê Cát Tường 25/05/2015 Nữ 472/15R4A Trần Xuân Soạn 14 5 Tân Hưng Lê Thị Tuyết Linh



65 Trần Nguyễn Bảo Hân 07/10/2015 Nữ 997/11 Trần Xuân Soạn 8 3 Tân Hưng Nguyễn Thị Thảo Chi

66 Lương Hoàng Thiên Phúc 08/04/2015 Nam 392/12C Trần Xuân Soạn 9 3 Tân Hưng Thạch Thị Thu Thảo

67 Thi Phương Thảo 23/10/2015 Nữ 799/1 Trần Xuân Soạn 8 4 Tân Hưng Thị Hồng Mai

68 Võ Ngọc Băng Tâm 17/12/2015 Nữ B12-03
33-

Nguyễn Hữu Thọ
KCH Nhật Hoa 4 Tân Hưng Đoàn Ngọc Khánh Linh

69 Nguyễn Hồ Anh Tú 12/11/2015 Nam 598D1/15 Trần Xuân Soạn 26 5 Tân Hưng Hồ Thị Ngọc Tràng

70 Nguyễn Xuân Phú 13/04/2015 Nam 861/72/11/38 Trần Xuân Soạn 23 4 Tân Hưng Đỗ Thị Thu Nguyện

71 Hồ Ngọc Kim Trinh 02/03/2015 Nữ 793/64D Trần Xuân Soạn 9 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Kim Cương

72 Châu Trí Trung 01/10/2015 Nam 303/9 Trần Xuân Soạn 1 3 Tân Hưng Đổng Thị Ngọc Tuyết

73 Nguyễn Minh Duy 27/01/2015 Nam 751/4 Trần Xuân Soạn 11 4 Tân Hưng Lý Thị Trúc Giang

74 Nguyễn Sỹ Vạn Đức 12/04/2015 Nam 791/62B Trần Xuân Soạn 10 4 Tân Hưng Lê Phối Linh

75 Phan Hiếu Nghĩa 02/05/2015 Nam 1041/119/6 Trần Xuân Soạn 7 5 Tân Hưng Trần Thị Thùy Được

76 Cao Lê Quỳnh Anh 17/01/2015 Nữ A03-04 Trần Xuân Soạn
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Lê Thị Hồng Chi

77 Châu Hiển Vinh 30/06/2015 Nam B17-02 Trần Xuân Soạn
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Lê Hoàng Oanh

78 Trần Hà My 15/11/2015 Nữ C28-01 Trần Xuân Soạn
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Hồ Thị Lan

79 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 24/03/2015 Nữ 941/13/8 Trần Xuân Soạn 4 3 Tân Hưng Trần Thị Thu An

80 Huỳnh Kim Ngân 13/03/2015 Nữ 967/39 Trần Xuân Soạn 6 3 Tân Hưng Nguyễn Thị Kiều Oanh

81 Đậu Đức Hoàng 07/02/2014 Nam C 28-1
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Hồ Thị Gái

82 Huỳnh Nguyễn Như Ngọc 15/08/2015 Nữ 793/28/13/20/2E Trần Xuân Soạn 19 4 Tân Hưng Nguyễn Quốc Phòng

83 Ngô Bảo Long 19/01/2015 Nam 492/15J Trần Xuân Soạn 9 5 Tân Hưng Liêm Thị Diễm Anh

84 Lữ Huỳnh Bảo Ngọc 22/10/2015 Nữ 369/11C Trần Xuân Soạn 7 3 Tân Hưng Lữ Thị Bạch Yến

85 Trần An Phúc 22/09/2015 Nam 164/1H1 Trần Xuân Soạn 24 4 Tân Hưng Mã Thị Trúc Ly

86 Đinh Hoàng Phúc 19/01/2015 Nam 1041/62/160/6/17 Trần Xuân Soạn 29 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Tố Tâm



87 Phạm Thị Bích Trâm 05/11/2015 Nữ 63/6 Trần Xuân Soạn 8 4 Tân Hưng Huỳnh Thị Kim Ngân

88 Dương Ngọc Bảo Trâm 25/11/2015 Nữ 903/4/35 Trần Xuân Soạn 1 3 Tân Hưng Trần Thị Ngọc Ngà

89 Nguyễn Kim Ngọc 11/07/2015 Nữ 861/87A Trần Xuân Soạn 28 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Kim Loan

90 Hoa Lê Anh Tấn 28/11/2015 Nam 861/32/2 Trần Xuân Soạn 2 4 Tân Hưng Hoa Lê Mộng Trinh

91 Đoàn Nguyễn Gia Huy 26/12/2015 Nam 1041/62/197/1 Trần Xuân Soạn 28 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Thúy Hằng

92 Phạm Phúc Minh 17/01/2015 Nam 789 Trần Xuân Soạn 10 4 Tân Hưng Bạch Thị Mận

93 Trần Đình Tuấn Kiệt 29/01/2015 Nam A 31-01
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Nguyễn Thị Hồng

94 Angelina Dao 29/04/2015 Nữ B12-05
KCH Him Lam 

Riverside
5 Tân Hưng Nguyên Kim Bui

95 Nguyễn Lê Minh Quân 12/03/2015 Nam 793/28/23B Trần Xuân Soạn 19 4 Tân Hưng Lê Trần Minh Trâm

96 Châu Trần Mỹ Anh 10/02/2015 Nữ CH-14-07 D1 KDC Him Lam 5 Tân Hưng Trần Đoàn Bảo Thy

97 Lê Nguyễn Hoàng Kim 22/06/2015 Nữ 941/13/15 Trần Xuân Soạn 3 3 Tân Hưng Nguyễn Thị Ngọc Yến

98 Lai Phương Quỳnh 17/08/2015 Nữ 791/12 Trần Xuân Soạn 10 4 Tân Hưng Giả Thị Thùy Trang

99 Hoàng Ngọc Hân 24/09/2015 Nữ D05-2 Trần Xuân Soạn
CCCC Hoàng 

Anh 2
4 Tân Hưng Nguyễn Thị Hương Giang

100 Lê Nguyễn Hoành Anh 08/01/2015 Nam 234/5 Trần Xuân Soạn 28 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Thùy Linh

101 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 09/03/2015 Nữ 426/13B Trần Xuân Soạn 12 3 Tân Hưng Nguyễn Thị Ngọc Lan

102 Nguyễn Ngọc Nhã Hy 12/02/2015 Nữ 791/27/6/4 Trần Xuân Soạn 20 4 Tân Hưng Nguyễn Thanh Hương

103 Thái Bá Thắng 29/09/2015 Nam 861/97G Trần Xuân Soạn 4 4 Tân Hưng Nguyễn Như Thảo

104 Hồ Minh Khôi 04/08/2015 Nam 941/13/24 Trần Xuân Soạn 4 3 Tân Hưng Đoàn Minh Xuân

105 Lữ Quang Quyết Tiến 21/08/2015 Nam 436/16 Trần Xuân Soạn 13 3 Tân Hưng Lê Thị Hương

106 Ngô Hoàng Bảo Nam 25/10/2015 Nam 19/8B Nguyễn Hữu Thọ 28 4 Tân Hưng Trương Thị Khuyên

107 Nguyễn Hoài Gia Bảo 21/10/2015 Nam 791/23/21E Trần Xuân Soạn 20 4 Tân Hưng Trần Nguyễn Khánh Ly

108 Nguyễn Ngọc Tường Lam 20/01/2015 Nữ 1041/62/162 Trần Xuân Soạn 31 5 Tân Hưng Nguyễn Ngọc Bích Liên

109 Nguyễn Hoàng Minh 27/06/2015 Nam 1041/62/160/6/17 Trần Xuân Soạn 29 5 Tân Hưng Huỳnh Thanh Phương

110 Dương Văn Minh Dũng 26/10/2015 Nam 1041/62/31 Trần Xuân Soạn 16 5 Tân Hưng Hoàng Thị Hằng



111 Phạm An Nguyên 17/07/2015 Nam A 23-07
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Nguyễn Quỳnh Trang

112 Huỳnh Lê Thảo My 05/10/2015 Nữ 190/1A2 Lê Văn Lương 4 4 Tân Hưng Lê Như Tiên

113 Đặng Phương Nam 21/02/2015 Nam 472/15 Trần Xuân Soạn 13 5 Tân Hưng Hồ Thị Nhi

114 Trần Hồ Hải Đăng 17/05/2015 Nam 861/165/19 Trần Xuân Soạn 4 4 Tân Hưng Hồ Thị Thu Thủy

115 Lục Hồng Hạnh 25/07/2015 Nữ 861/40G Trần Xuân Soạn 2 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Hồng Mỹ

116 Húa Võ Phương Trúc 01/09/2015 Nữ 793/28/13/20/2/16 Trần Xuân Soạn 19 4 Tân Hưng Võ Thị Mai Hân

117 Nguyễn Bình Nguyên 23/11/2015 Nam 753/4A Trần Xuân Soạn 11 4 Tân Hưng Nguyễn Thị Nhung

118 Cao Phi Phi 01/01/2015 Nam X2-13.08B 25 Nguyễn Hữu Thọ
KCH Sunrise 

City
5 Tân Hưng Trần Thị Thúy Kiều

119 Phạm Thanh Trí An 04/01/2015 Nam CH-B32-02
CC Hoàng Anh 

Thanh Bình
4 Tân Hưng Phạm Thị Thanh Thảo

120 Phạm Hà Anh Thư 02/07/2015 Nữ 452/15 Trần Xuân Soạn 15 3 Tân Hưng Trịnh Thị Hà

121 An Hà Yến Vy 23/11/2015 Nữ 33/7 Trần Xuân Soạn 11 4 Tân Hưng Hà Thanh Tuyền

122 Phương Hoàng Bảo Châu 06/01/2015 Nữ 861/18/19/18 Trần Xuân Soạn 2 4 Tân Hưng Lý Thiên Thanh

123 Nguyễn Tuyết Ngà 18/01/2015 Nữ 1041/76 Trần Xuân Soạn 6 5 Tân Hưng Nguyễn Thị Tuyết Hồng

124 Nguyễn Ngọc Gia Hân 24/08/2015 Nữ 1041/21 Trần Xuân Soạn 13 3 Tân Hưng Đặng Thị Ngọc Linh

Tổng cộng danh sách có 124 em học sinh trúng tuyển HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thành Phượng


